	THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN


1. Tên sáng kiến: Một số biện pháp dạy tốt, học tốt nội dung" Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân" cho học sinh lớp 5.
2.  Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Môn Toán lớp 5.

3. Tác giả: 

Họ và tên: Phạm Thị Hoa                                            Nữ
Ngày tháng/năm sinh: 24/12/1974
Trình độ chuyên môn: Đại học Tiểu học.

Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên trường Tiểu học Thượng Quận - Kinh Môn - Hải Dương.
Điện thoại: 01228354088.
4. Đồng tác giả (nếu có): không có.
Họ và tên; 

Ngày tháng/năm sinh; 

Trình độ chuyên môn:
Chức vụ, đơn vị công tác; 
5. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Phạm Thị Hoa  .

6.  Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu: Trường Tiểu học Thượng Quận - Kinh Môn - Hải Dương.

Số điện thoại: 03203946484.
7.  Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:


- Nhà trường tạo điều kiện các thiết bị đồ dùng dạy học như: Sách giáo khoa, sách giáo viên, thước kẻ, ê ke, máy chiếu, phòng học, ….


- Giáo viên cần chuẩn bị đầy đủ giáo án, đồ dùng trực quan, cập nhật các thông tin, kiến thức liên quan đến môn Toán dạy về diện tích hình thang 

- Học sinh: cần chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng học tập như: sách, vở, ê ke, bút chì, thước, tẩy, bút mực …

8. Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: tháng 2/2017.

HỌ TÊN TÁC GIẢ (KÝ TÊN)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN

XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GD & ĐT



	TÓM TẮT SÁNG KIẾN:
  Giáo dục là nền tảng văn hóa của một đất nước, là sức mạnh trí tuệ của cả tương lai dân tộc nhằm sớm đạt cơ sở ban đầu rất quan trọng cho sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ Việt Nam trong xu thế hội nhập với thế giới hiện nay. ë n­íc ta, gi¸o dôc luôn ®­îc coi lµ quèc s¸ch hµng ®Çu, lµ nhiÖm vô quan träng. §Ó thùc hiÖn nhiÖm vô gi¸o dôc chñ yÕu lµ nhê vai trß cña ng­êi thÇy.
Ng­êi thÇy thùc hiÖn qu¸ tr×nh gi¸o dôc, truyÒn t¶i chñ yÕu c¸c kiÕn thøc, c¸c tinh hoa v¨n ho¸ cña loµi ng­êi cho thÕ hÖ mai sau. ChÝnh hä gióp häc sinh ph¸t hiÖn, t×m tßi ch©n lý, kh¸m ph¸ nh÷ng bÝ mËt cña thÕ giíi tù nhiªn... V× vËy, vai trß cña ng­êi thÇy hÕt søc quan träng. Cè Thñ t­íng Ph¹m V¨n §ång nãi: "D­íi ¸nh s¸ng mÆt trêi, kh«ng cã nghÒ g× cao quý b»ng nghÒ d¹y häc". 

Hiện nay, việc đổi mới phương pháp dạy học và hình thức tổ chức dạy học cần linh hoạt phù hợp với nội dung kiến thức và đối tượng học sinh. Nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của học sinh thúc đẩy học sinh tính tích cực trong học tập, biết phát hiện và giải quyết vấn đề để giải toán về chuyển động đều cho học sinh lớp 5.

        Từ thực trạng trên, tôi đã tiến hành nghiên cứu  và đưa ra một số vấn đề chung về  về phương pháp phát hiện, một số biện pháp dạy tốt, học tốt nội dung" Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân" cho học sinh lớp 5:

- Phần thứ nhất: Trình bày cơ sở khoa học, lý luận của sáng kiến.

                        + Cơ sở tâm lí
                        + Cơ sở giáo dục
                        + Cơ sở toán học
                          + Cơ sở thực tiễn
- Phần thứ hai: Nội dung giải các bài toán về viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân.
                        +  Vận dụng lí thuyết kiến tạo trong dạy học “Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân”
                        + Các bước thực hiện khi giải bài toán về Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân".
- Phần thứ ba: Một số phương pháp giải bài toán về Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân
+ Dạng 1: Phương pháp quan sát.

+ Dạng 2: Phương pháp thuyết trình.

+ Dạng 3: Phương pháp luyện tập thực hành.

+ Dạng 4: Phương pháp dùng tỉ số.
+ Dạng 4: Phương pháp phân tích tổng hợp.
    Các biện pháp đưa ra đã được chứng minh và trải nghiệm qua thực tế , mang tính khả thi cao, có thể áp dụng trong việc dạy Toán về hình học ở Tiểu học nói chung và cho học sinh lớp 5 nói riêng. Tuy nhiên, ®Ó thµnh c«ng theo t«i mçi gi¸o viªn cÇn phối hợp linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, phát huy tối đa tính tích cực, chủ động, sáng tạo của từng đối tượng học sinh , quan tâm đến việc thực hành của học sinh giúp học sinh biết phát hiện, giải quyết vấn đề về Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân.

 1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến:

1.1. Xuất phát từ vai trò môn Toán ở tiểu học.

    Bậc tiểu học là bậc học rất quan trọng trong việc đặt nền móng cho việc hình thành nhân cách ở học sinh trên cơ sở cung cấp tri thức khoa học ban đầu về xã hội và tự nhiên, phát triển các năng lực nhận thức, trang bị các phương pháp ban đầu về hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn, bồi dưỡng phát huy tình cảm, thói quen, đức tính tốt đẹp của con người Việt Nam. Mục tiêu nói trên được thực hiện thông qua việc dạy học các môn và thực hiện các hoạt động có định hướng theo yêu cầu GD, để trẻ tiếp tục học ở bậc Trung học cơ sở hay bước vào cuộc sống lao động.

    Trong 9 môn học, môn Toán đóng vai trò quan trọng. Môn Toán cung cấp những kiến thức cơ bản về số học, đại số, đại lượng, hình học, giải toán ....Bên cạnh đó khả năng giáo dục của môn Toán rất to lớn, giúp học sinh phát triển tư duy, khả năng suy luận, giải quyết vấn đề có căn cứ khoa học, logics chính xác. Môn Toán còn phát triển trí thông minh, tư duy độc lập, linh hoạt sáng tạo, trong việc hình thành và rèn luyện nề nếp, phong cách, tác phong làm việc khoa học, rất cần thiết cho mọi lĩnh vực hoạt động của con người, góp phần phát triển ý trí và những đức tính tốt như cần cù, nhẫn lại, ý trí vượt khó ....

1.2. Xuất phát từ yêu cầu đặt ra trong chương trình đổi mới phương pháp dạy học Toán lớp 5. Phần Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân cho HS lớp 5.

    Thời gian dành cho môn Toán ở tiểu học chiếm một phần lớn trong mối quan hệ với các môn học khác của chương trình, trong suốt các năm học từ lớp 1, 2, 3, 4 các đồ dùng học Toán thường là các vật thực (bông hoa, lá cây, viên bi, ...) các mô hình vật tượng trưng ( các hình học bằng bìa, bằng gỗ mỏng để học số và hình, các chấm tròn, que tính ...) ở các lớp 4, 5 chủ yếu sử dụng các mô hình, hình vẽ tượng trưng ở mức độ trừu tượng, khái quát nhất định để dạy học Toán về chuyển động đều .
1.3. Xuất phát từ sự cần thiết phải nghiên cứu nội dung và áp dụng phương pháp phát hiện , Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân cho HS lớp 5.

    Để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước sau năm 2010 và khắc phục những khó khăn và những việc còn hạn chế của nghành GD đề ra. Chương trình tiểu học hiện nay với 9 môn học bắt buộc và một số môn tự chọn trong đó tập trung một số ND và phương pháp dạy học các môn: Toán, T.Việt, Đạo đức, ....

Như vậy môn Toán là một trong những môn được thay đổi cả về ND lẫn phương pháp. Để thực hiện tốt việc dạy học theo chương trình SGK hiện nay việc áp dụng phương pháp phát hiện, giải quyết vấn đề để giải toán về diện tích hình thang cho học sinh lớp 5. Nhằm giúp học sinh tự tìm hiểu đề toán, phân tích đề và giải toán là việc làm quan trọng và cần thiết.

    Từ những điều nêu trên tôi nhận thấy việc áp dụng phương pháp phát hiện , giải quyết vấn đề để giải toán về diện tích hình thang cho học sinh lớp 5 là tạo ra chỗ trực quan để học sinh giải toán một cách chính xác, dễ dàng, từ đó hình thành cho học sinh khả năng PHÂN TÍCH - TỔNG HỢP giúp  TƯ DUY TOÁN HỌC của các em phát triển ngày càng tốt hơn và tôi mạnh dạn trình bày ý kiến của mình thông qua đề tài: Một số biện pháp dạy tốt, học tốt nội dung" Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân" cho học sinh lớp 5".

 2. Cơ sở lí luận của vấn đề.

  2.1: Cơ sở lí luận:

-Đối với đề tài“Đổi mới phương pháp dạy- học toán Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân" cho học sinh lớp 5A Trường Tiểu học ”. có lẻ đã có nhiều người nghiên cứu. Nhưng đối với tôi đó là điều mới mẽ cấp bách và cần thiết. Xuất phát từ thực tế trong việc giảng dạy,tôi thấy rằng việc nghiên cứu đề tài này giúp  ích nhiều cho tôi trong công việc giảng dạy.

  2.2: Cơ sở thực tiễn:

2.2.1: Thực trạng ở lớp:

-Học sinh lớp 5A trường Tiểu học là ngôi trường thuộc vùng nông thôn sâu của xã . Đa số học sinh là con nông dân , đời sống kinh tế người dân ở đây còn rất thấp ngoài giờ học các em còn phải làm công việc phụ giúp cha mẹ. Nhìn chung  hoàn cảnh sống của học sinh lớp tôi phần đông chỉ đủ ăn đủ mặc. Các em tự học là chính, chưa được sự quan tâm giúp đỡ của gia đình.

    2.2.2: Thực trạng giáo viên:

-Hiện nay,một số giáo viên vẫn còn day toán Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân cho học sinh lớp 5 với phương pháp dạy học truyền thống, thiên về chủ yếu truyền đạt thông tin, coi giáo viên là trung tâm của quá trình dạy học. Nhiều giáo viên còn dạy “chay” áp đặt, chỉ đưa ra quy tắc, công thức rồi cho học sinh áp dụng vào bài tập mà không tổ chức, hướng dẫn các em từng bước hình thành kiến thức mới. Kết quả là học sinh học tập thụ động, chủ yếu chỉ nghe theo, suy nghĩ và làm theo thầy giáo , ít có sự sáng tạo; việc học của học sinh vì thế diễn ra nặng nề, đơn điệu. Học sinh không hứng thú học tập.

-Mặt khác chương trình toán Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân lại không có đồ dùng trực quan, nên rất dễ gây nhàm chán cho các em.
-Tâm lí học cho rằng: Học tập là một quá trình, trong đó người học xây dựng kiến thức cho mình bằng cách liên hệ những trải nghiệm mới với những kiến thức và kinh nghiệm sẵn có, thông thường ở mỗi học sinh đã có một quan niệm, kinh nghiệm nào đó gần gũi hoặc liên quan tới kiến thức mới, chúng có thể tạo thuận lợi cho quá trình nhận thức mới của các em. Trong thực tế, một số giáo viên ít quan tâm đến vấn đề này, tự cho mình quyền áp đặt kiến thức, làm hạn chế rất nhiều đến việc phát huy tính chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh.

3. Thực trạng của vấn đề.

3.1. Về phía giáo viên

Qua thực tế dạy học và dự giờ của đồng nghiệp, tôi nhận thấy trong mỗi giờ học Toán nói chung và giờ học về" Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân" nói riêng giáo viên đã từng bước cung cấp những kiến thức liên quan, hướng dẫn học sinh làm các bài tập. Song bên cạch đó giáo viên truyền thụ kiến thức cho học sinh hoàn toàn dựa vào kiến thức và sự trang bị phương pháp như sách giáo khoa, chưa mạnh dạn vận dụng những cách làm mới để mở rộng, cải tiến bài dạy để học sinh có được kĩ năng tính toán nhanh hơn. Vẫn còn giáo viên chưa coi trọng việc đổi mới phương pháp giảng dạy mà chỉ cần cung cấp tri thức cho học sinh một cách đơn thuần. Sau đó chỉ cần học sinh giải được bài tập là đủ  mà chưa chú ý tới bản chất của vấn đề. Từ đó, học sinh dễ ngộ nhận và đương nhiên nắm chưa thật chắc kiến thức.

Vẫn còn giáo viên dạy lớp 5 nhưng chưa nắm vững chương trình môn Toán trong toàn cấp học nên rong quả trình dạy các bài về " Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân" không xác định được vấn đề nào cần nhắc lại là đủ, vấn đề nào cần khắc sâu. Ngoài ra trong các giờ học giáo viên chưa sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học nhằm tạo hứng thú cho học sinh trong khi học. 
Với nhận thức như vậy nên một số giáo viên không có ý thức nghiên cứu sách giáo viên, sách giáo khoa và không chuẩn bị chu đáo đồ dùng dạy học.Như vậy sẽ không thực hiện được mục tiêu của Giáo dục là: Dạy - học theo hướng đổi mới, phát huy tính tích cực, chủ động phát hiện và chiếm lĩnh kiến thức của học sinh.

3.2. Về phía học sinh

Với nhận thức không đúng như của giáo viên vừa trình bày ở trên đã ảnh hưởng không nhỏ tới học sinh là:
- Khi học về viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân học sinh còn cảm thấy bỡ ngỡ và mới mẻ, nhiều khi còn bị lúng túng và hay "máy móc".
- Học sinh tiếp thu kiến thức một cách thụ động, máy móc không được tự phát hiện, tìm tòi nên không hiểu được khái niệm số thập phân, biết về các hàng của số thập phân và biết so sánh số thập phân.

- Học sinh không nắm vững từng bảng đơn vị đo. Thuộc thứ tự bảng đó từ nhỏ đến lớn và ngược lại từ lớn sang nhỏ.

- Học sinh không nắm vững được mối quan hệ giữa hai đơn vị đo lường liền nhau và giữa các đơn vị khác nhau.
- Những bài tập có nội dung liên quan đến thực tế học sinh cũng lúng túng, chưa phát phát triển được óc tư duy sáng tạo cho học sinh.
Tôi tiến hành khảo sát 3 lớp 5A, 5B, 5C trong cùng một trường, với cùng một đề bài cùng thời điểm đầu năm học. Tôi thu được kết quả như sau:

Kết quả trước khi dạy thực nghiêm:
Lớp
SS
KS
Điểm 9 - 10
Điểm 7 - 8
Điểm 5 - 6
Điểm 1 - 4
Điểm 5 - 10
SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

5 A

29
4
8
16
1
28
5 B

23
1
7
13
2
21
5 C

23
1
7
14
1
22
Xuất phát từ những vấn đề đã đề cập ở trên tôi thấy: Muốn cho học sinh giải thành thạo các bài toán về tính diện tích hình thang, phát triển tư duy cho các em học sinh đòi hỏi người giáo viên phải có nhiều kiến thức cơ bản về  đơn vị đo lường và khài niệm số thập phân và phải có được phương pháp cụ thể để giúp học sinh giải các bài toán có hiệu quả tạo điều kiện cho các em  học các lớp trên. Tôi đã đi sâu về nghiên cứu " Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân cho  học sinh lớp 5” với mong muốn góp phần nào giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong quá trình dạy - học “Nội dung viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân cho học sinh lớp 5” ở bậc Tiểu học. Xin mạnh dạn trao đổi cùng đồng nghiệp.



Áp dụng phương pháp phát hiện, giải quyết vấn đề để giải toán về chuyển động đều cho học sinh lớp 5.

1.Lý do chọn đề tài:


-Công cuộc đổi mới kinh tế xã hội đang diễn ra từng ngày, từng giờ trên  khắp đất nước. Nó đòi hỏi phải có những lớp người lao động mới, có bản lĩnh, có năng lực, chủ động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, thích ứng được với thực tiễn xã hội  luôn đổi thay và phát triển. Nhu cầu này đòi hỏi giáo dục phải có sự thay đổi cho phù hợp với tình hình đất nước và thực sự ngành giáo dục đã từng bước thay đổi, thể hiện qua việc xác định mục đích giáo dục đào tạo hay nói đúng hơn là phát triển toàn diện về nhân cách con người. 

2.Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:


- Đối tượng nghiên cứu: Đổi mới phương pháp dạy- học toán viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân lớp 5A Trường tiểu học. 

- Khách thể nghiên cứu: Tập thể học sinh lớp 5A Trường Tiểu học .

3/.Đề tài đưa ra giải pháp mới:


-Đề cao vai trò chủ thể của người học ,tăng cường tính tự giác,tích cực và sáng tạo của hoạt động học tập.

-Dạy tự học cho học sinh

-Đưa cái mới vào dạy học một cách hợp lí để tạo ra sự phát triển mới để nâng cao hiệu quả đào tạo mà vẫn giữ được ổn định

4/. Hiệu quả áp dụng:

· Khi  áp dụng các giải pháp mới tôi thu được kết quả rất cao .

Học sinh biết viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân.

Học sinh biết đổi đơn vị đo độ dài, đo khối lương, đơn vị đo diện tích, đơn vị đo thể tích dưới dạng số thập phân đơn vị đo thời gian.
-Học sinh độc lập làm việc hoặc hợp tác với nhóm là những thành viên trong lớp để tìm ra kiến thức mới.

5/.Phạm vi áp dụng:


- Đề tài này trước mắt tôi chỉ áp dụng trong phạm vi trường Tiểu học  trong năm học 2005-2006.

ĐẶT VẤN ĐỀ
I/ Lý do chọn đề tài:

-Công cuộc đổi mới kinh tế xã hội đang diễn ra từng ngày, từng giờ trên  khắp đất nước. Nó đòi hỏi phải có những lớp người lao động mới, có bản lĩnh, có năng lực, chủ động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, thích ứng được với thực tiễn xã hội  luôn đổi thay và phát triển. Nhu cầu này đòi hỏi giáo dục phải có sự thay đổi cho phù hợp với tình hình đất nước và thực sự ngành giáo dục đã từng bước thay đổi, thể hiện qua việc xác định mục đích giáo dục đào tạo hay nói đúng hơn là phát triển toàn diện về nhân cách con người.

-Sự bùng nổ về thông tin và những thay đổi diễn ra hằng ngày trong đời sống do sự phát triển quá nhanh chóng của khoa học và công nghệ làm cho nội dung giáo dục của nhà trường luôn luôn bị tụt hậu.Mặc dù nhà trường đã chồng chất lên đôi vai non nớt của học sinh những gánh nặng của tri thức khoa học.Để giải quyết vấn đề này phải lựa chọn một trong hai con đường:

1.Thứ nhất tiếp tục tạo ra sự “quá tải” đối với nội dung dạy học mặc dù đã hiện đại hoá các nội dung dạy học đó.Trước gánh nặng của tri thức qui định trong chương trình giảng dạy,giáo viên chỉ có thể là người truyền đạt và áp đặt,học sinh cũng chỉ thụ động tiếp nhận.Người ta ví cách dạy học này như việc chất đầy kiến thức vào một cái thùng rỗng.Rõ ràng cách dạy này nổi lên hoạt động của giáo viên còn vai trò của người học thì lu mờ, thụ động.

2. Thứ hai,đổi mới cách lựa chọn nội dung dạy học sao cho chọn ra được một khối lượng tối thiểu kiến thức cơ bản nhất, cập nhật nhất,cần thiết nhất  cho mọi học sinh,tích hợp chúng lại nâng cao chất lượng của nội dung bắt buộc cho mỗi học sinh.Mặt khác,dạy cho học sinh phương pháp tự học,tự phát hiện vấn đề mới,tự tìm cách giải quyết vấn đề đó và ứng dụng chúng theo năng lực của mỗi học sinh.Làm được như vậy sẽ vừa có thể ổn định nội dung dạy học,vừa tạo cho học sinh năng lực và nhu cầu học tập thường xuyên để thích ứng với yêu cầu luôn biến động của cuộc sống,vừa cá thể hoá hoạt động dạy học để phát triển năng lực,sở trường của mỗi học sinh.

-Con đường thứ hai đòi hỏi giáo viên phải lựa chọn nội dung và phương pháp dạy học theo từng đối tượng học sinh,phải dạy xuất phát từ trình độ, năng lực điều kiện cụ thể của từng học sinh, do đó phải cá thể hoá dạy học.Như thế giáo viên không phụ thuộc vào các tài liệu sẵn có; cũng không thể dạy học theo kiểu bình quân, đồng loạt áp đặt;không thể chỉ thuyết giảng, làm mẫu như trước mà là người tổ chức, hướng dẫn quá trình học tập của học sinh.Sự thay đổi kiểu hoạt động của giáo viên không làm giảm mà thực chất làm tăng vị trí và vai trò chủ động sáng tạo của giáo viên, kéo theo sự thay đổi hoạt động của học sinh làm cho mỗi học sinh học tập chủ động, tích cực và sáng tạo theo khả năng của mình ở từng lĩnh vực của nội dung dạy học và giáo dục.Chính vì vậy, cách dạy học này gọi là dạy học cách phát huy tính tích cực học tập của mỗi học sinh, dạy học tập trung vào người học.

-Đổi mới phương pháp góp phần rất quan trọng vào đổi mới nội dung dạy học, đổi mới chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội hiện đại và đáp ứng yêu cầu tự làm hoàn thiện của con người trước những đòi hỏi của kinh tế và xã hội.

-Đổi mới phương pháp dạy học sẽ thúc đẩy đổi mới giáo dục tiểu học về mục tiêu, nội dung,cơ sở vật chất và thiết bị, đánh giá đào tạo và bồi dưỡng giáo viên.

-Qua nhiều năm dạy học,tôi đã nghiên cứu và đúc kết một số kinh nghiệm về đổi mới phương pháp dạy học toán chuyển động đều,kết quả rất thiết thực các em nắm vững kiến thức, biết nhận dạng bài toán, định hướng giải quyết bài toán, và biết chọn phương pháp tốt nhất để giải.

-Thực tiễn cho thấy, những bước chuyển tiếp theo lên bậc trung học cơ sở, học sinh rất cần một nền móng vững vàng, cơ bản cho việc chuyển giao ấy. Chính vì thế, lớp 5 là lớp cuối bậc tiểu học nên việc đòi hỏi kiến thức sâu rộng ở môn toán là rất quan trọng và hết sức cấn thiết.

-Hơn nữa, việc học tập của học sinh đa số là được học từ thầy giáo, còn phụ huynh chỉ có vai trò động viên, nhắc nhở các em trong việc học tập ở nhà, chứ chưa có phương pháp giúp các em tự học. Đa số phần kiến thức ở sách giáo khoa liên tục đổi mới về nội dung kiến thức nên các bậc phụ huynh không nắm bắt được rõ ràng vì vậy có phần hạn chế trong việc giúp đỡ các em học tập ở nhà được tốt hơn.

-Điều đáng nói ở đây là học sinh rất chậm về các bài toán dạng chuyển động đều. Các em ít hứng thú trong học tập, không hình dung ra hướng giải quyết, học sinh có định hướng được thì cũng không biết cách trình bày như thế nào cho đúng, rõ ràng, mạch lạc, lô gic.

-Qua thực trạng, thực tiễn dạy học kết hợp nội dung chương trình sách giáo khoa mới và trình độ  của đối tượng học sinh ngay từ đầu năm nên tôi đã quyết định chọn đề tài “Đổi mới phương pháp - dạy học toán chuyển động đều ở lớp 5A” để nghiên cứu và rút kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình dạy học.

II-Đối tượng nghiên cứu:


-Đối tượng nghiên cứu của đề tài là giáo viên và học sinh lớp 5A Trường Tiểu Học  năm học 2007-2008

 III-Phạm vi nghiên cứu:
-Do điều kiện thời gian và bản thân bận công tác nên phạm vi nghiên cứu của đề tài tôi chỉ tìm hiểu trong phạm vi lớp 5A và học sinh khối 5 Trường Tiểu Học  năm học 2007-2008

 IV-Phương pháp nghiên cứu:

1-Thực hiện đề tài này tôi đã kết hợp sử dụng các phương pháp sau :

a- Phương pháp đọc , phân tích tổng hợp tài liệu :


-Tôi đã tìm đọc và phân tích tổng hợp các tài liệu có liên quan đến đề tài để tìm hiểu cơ sở lý luận và lịch sử của đề tài như:


   +Tài liệu bồi dưỡng giáo viên dạy học các môn học lớp 5 –Tập 2.

             + Sách giáo khoa Toán 5

             +Sách giáo viên Toán 5

     +Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên chu kì III.

             +Tạp chí thế giới trong ta.

       b- Phương pháp trò chuyện : 

*Đối với phụ huynh:

          
-Trò chuyện với cha mẹ học sinh qua các buổi họp phụ huynh học sinh đầu năm và giữa kì để nắm rõ hoàn cảnh của mỗi học sinh.Từ đó động viên  an ủi, phân tích cho phụ huynh thấy được tầm quan trọng của việc học như thế nào, để từ đó có hướng khắc phục cho con em mình.

 
*Đối với học sinh:


-Trong những ngày đầu làm quen với các em, tôi cố gắng tạo được bầu không khí vui tươi ấm áp của ngôi nhà thứ hai, mà tôi là người mẹ mẫu mực để các em yêu thương tin tưởng.Từ đó sẽ gặp nhiều thuận lợi trong việc giảng dạy.


-Tôi tìm hiểu từng em nắm được tâm tư tình cảm và giúp đỡ các em khắc phục khó khăn mà các em đang gặp.

-Tôi giúp các em bao bìa dán nhãn, đồng thời mua sắm thêm những dụng cụ học tập cho các em trong khả năng của mình để các em đủ điều kiện học tập tốt hơn.


-Tôi luôn nhắc nhở mình nếu có quyết tâm với nghề thì phải yêu thương các em như con em của mình thì mới đạt kết quả như ý muốn.

           -Muốn có một mái nhà thứ hai tuyệt vời thì phải có nề nếp quy cũ mà mình đề ra.Đồng thời luôn động viên, đôn đốc các em thực hiện tốt theo nề nếp của lớp mình.

*Đối với bản thân:


-Tôi luôn luôn tiếp thu những ý kiến đóng góp của phụ huynh. Sửa chữa kịp thời những sai sót của bản thân.Học hỏi thêm kinh nghiệm ở đồng nghiệp.Tham dự đầy đủ các buổi học tập chuyên đề do trường và Phòng  tổ chức. Đồng thời tham khảo thêm những tài liệu về chuyên môn để cung cấp thêm cho mình một vốn kiến thức về phương pháp giảng dạy tốt hơn. 

c. Điều tra:
- Dự giờ  lớp 5 để tìm hiểu và quan sát cách dạy của giáo viên và cách học của học sinh……

- Thực nghiệm vận dụng đề tài ở lớp 5A và đối chứng ở các lớp còn lại.

- Phát phiếu học tập cho học sinh làm những bài tập trắc nghiệm để nắm bắt thông tin.


- Đàm thoại với giáo viên và học sinh để tìm hiểu về tình hình học tập và thực trạng học Toán ở từng lớp.

- Cho học sinh làm bài tập hoặc bài kiểm tra để tìm hiểu chất lượng học tập của từng lớp khi học toán chuyển động đều .

d. Phương pháp giảng giải, minh họa:

Sử dụng phương pháp này, giáo viên dùng lời nói để giải thích kết hợp với các phương tiện trực quan, hổ trợ cho việc giải thích.

Giáo viên nói gọn, rõ ràng, nói ít nhưng minh họa nhiều để học sinh khắc sâu kiến thức. 

B-NỘI DUNG

I-Cơ sở lí luận:

-Đối với đề tài“Đổi mới phương pháp dạy- học toán chuyển động đều lớp 5A Trường tiểu học ”. có lẻ đã có nhiều người nghiên cứu. Nhưng đối với tôi đó là điều mới mẽ cấp bách và cần thiết. Xuất phát từ thực tế trong việc giảng dạy,tôi thấy rằng việc nghiên cứu đề tài này giúp  ích nhiều cho tôi trong công việc giảng dạy.

II-Cơ sở thực tiễn:

a-Thực trạng ở lớp:

-Học sinh lớp 5A trường tiểu học là môi trường thuộc vùng nông thôn sâu của xã . Đa số học sinh là con nông dân , đời sống kinh tế người dân ở đây còn rất thấp ngoài giờ học các em còn phải làm công việc phụ giúp cha mẹ. Nhìn chung  hoàn cảnh sống của học sinh lớp tôi phần đông chỉ đủ ăn đủ mặc. Các em tự học là chính, chưa được sự quan tâm giúp đỡ của gia đình.

b-Thực trạng giáo viên:

-Hiện nay,một số giáo viên vẫn còn day toán chuyển động đều lớp 5 với phương pháp dạy học truyền thống, thiên về chủ yếu truyền đạt thông tin, coi giáo viên là trung tâm của quá trình dạy học.Nhiều giáo viên còn dạy “chay” áp đặt, chỉ đưa ra quy tắc, công thức rồi cho học sinh áp dụng vào bài tập mà không tổ chức, hướng dẫn các em từng bước hình thành kiến thức mới. Kết quả là học sinh học tập thụ động, chủ yếu chỉ nghe theo, suy nghĩ và làm theo thầy giáo , ít có sự sáng tạo; việc học của học sinh vì thế diễn ra nặng nề, đơn điệu. Học sinh không hứng thú học tập.

-Mặt khác chương trình toán chuyển động đều lại không có đồ dùng trực quan, nên rất dễ gây nhàm chán cho các em.

-Tâm lí học cho rằng: Học tập là một quá trình, trong đó người học xây dựng kiến thức cho mình bằng cách liên hệ những cảm nghiệm mới với những kiến thức và kinh nghiệm sẵn có, thông thường ở mỗi học sinh đã có một quan niệm, kinh nghiệm nào đó gần gũi hoặc liên quan tới kiến thức mới, chúng có thể tạo thuận lợi cho quá trình nhận thức mới của các em. Trong thực tế, một số giáo viên ít quan tâm đến vấn đề này, tự cho mình quyền áp đặt kiến thức, làm hạn chế rất nhiều đến việc phát huy tính chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh.

III/ Nội dung vấn đề:
-Trong quá trình thực hiện giải pháp trên, điều tôi suy nghĩ trước tiên là làm sao để học sinh thực sự yêu thích môn Toán . Để làm tốt những vấn đề trên cần tổ chức thực hiện những yêu cầu sau:
1.Đổi mới phương pháp dạy học toán chuyển động đều lớp 5A:

-Những phương pháp giáo dục phổ thông phải biết phát huy tính tích cực tự giác,chủ động sáng tạo của học sinh; phù hợp với từng đặc điểm của từng lớp học; bồi dưỡng phương pháp tự học ,rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh. Để thực hiện điều đó, việc đổi mới phương pháp dạy học toán chuyển động đều phải chú ý các định hướng:

a.Đề cao vai trò chủ thể của người học tập,tăng cường tính tự giác,tích cực và sáng tạo của hoạt động học tập:

-Cần phải thực sự coi học sinh là chủ thể nắm tri thức, rèn luyện kỹ năng; các em không phải hoàn toàn thụ động làm theo những điều bắt buộc của thầy giáo. Để làm được điều này trong dạy học, thay cho thuyết trình, đọc,… nói theo tài liệu, giáo viên huy động tối đa kinh nghiệm và vốn tri thức có sẵn của học sinh vào việc dẫn dắt các em tự phát triển tri thức mới của bài học. Giáo viên thiết kế hệ thống câu hỏi, bài tập giao cho học sinh thực hiện với sự hướng dẫn cần thiết; tổ chức các hoạt động như quan sát, thực hành trò chơi học tập…động viên các em tham gia tích cực nhằm qua đó lĩnh hội kiến thức.

-Dạy học nhưng thực chất là việc tổ chức cho học sinh học trong hoạt động và bằng hoạt động tự giác, tích cực sáng tạo để học sinh tự phát hiện và tự chiếm lĩnh tri thức mới, vận dụng linh hoạt vào các tình huống khác nhau của cuộc sống . Đó là dạy học đề cao vai trò chủ thể nhận thức của học sinh.

b.Dạy tự học cho học sinh

-Trong nhà trường học sinh không thể học hết khối lượng tri thức nhân loại ngày càng tăng lên nhanh chóng trong mọi lĩnh vực.Việc học cần phải diễn ra suốt đời của mỗi một người. Giáo viên cần rèn luyện cho các em tự học ngay trong quá trình học tập ở trên ghế nhà trường.Vì vậy quá trình dạy học bao gồm cả dạy tự học. Đề cao vai trò chủ thể của học sinh trong học tập chính là điều kiện quan trọng trong việc dạy tự học. Bởi vì các em là “sự biến đổi bản thân mình trở nên có giá trị, bằng nổ lực của chính mình để chiếm lĩnh những giá trị mới lấy từ bên ngoài là một hành trình nội tại, được cắm mốc bởi kiến thức, phương pháp tư duy là sự thực hiện tự phê bình, để tự tìm hiểu bản thân mình.”

c. Đưa cái mới vào dạy học một cách hợp lí để tạo ra sự phát triển mới để nâng cao hiệu quả đào tạo mà vẫn giữ được ổn định.

-Đổi mới phương pháp dạy học trên cơ sở phát huy mặt tích cực của các phương pháp dạy học truyền thống.

-Các phương pháp dạy học truyền thống gồm: quan sát, hỏi –đáp, thuyết trình….trong khi sử dụng các phương pháp này, giáo viên phải sử dụng nó theo quan điểm phát triển, kích thích và phát huy vai trò chủ động ,tích cực nhận thức của người học. Giáo viên không nên làm bài thay tất cả cho học sinh mà nên tăng cường tối đa sự tham gia của học sinh và giảm đến mức tối thiểu sự áp đặt của giáo viên trong quá trình dạy học.

-Liên quan đến việc đổi mới phương pháp dạy học, đòi hỏi phải được cải tiến thiết bị dạy học,hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá trong dạy học.

2.Phương pháp dạy học bài mới:
a. Giúp học sinh tự phát hiện và tự giải quyết vấn đề của bài học:

-Giúp học sinh huy động những kiến thức và kinh nghiệm đã được tích luỹ để tự mình (hoặc cùng các bạn trong từng nhóm nhỏ) tìm mối quan hệ của vấn đề đó với các kiến thức đã biết (đã được học ở các lớp, giáo viên hướng dẫn học sinh tự phát hiện  vấn đề của bài học rồi trước hoặc đã có trong vốn sống của bản thân….) rồi tự tìm cách giải quyết vấn đề.

b.Tạo điều kiện cho học sinh củng cố và vận dụng kiến thức mới học ngay trong tiết học của bài mới để học sinh bước đầu tự chiếm lĩnh kiến thức mới 

-Trong sách giáo khoa toán 5, sau phần học bài mới thường có 3 bài tập để học sinh củng cố kiến thức mới  học qua thực hành và bước đầu vận dụng kiến thức mới học để giải quyết vấn đề liên quan trong học tập và trong đời sống.Giáo viên nên chọn trong số bài tập này một số bài tập cho học sinh làm và chữa ngay tại lớp. Học sinh có thể làm tiếp tục bài tập còn lại ngay tại lớp (nếu còn thời gian) hoặc có thể làm bài khi tự học.

-Quá trình tự phát hiện , tự giải quyết vấn đề của bài học, bước đầu vận dụng kiến thức mới, thực hiện “ học qua hoạt động”.

3. Phương pháp dạy học các bài luyện tập, luyện tập chung.

-Cũng như sách giáo khoa toán ở các lớp 1, 2, 3, 4 , sách giáo khoa toán 5 dành một thời lượng thích đáng để dạy học các bài luyện tập, luyện tập chung ( gọi chung là các bài luyện tập, thực hành). Mục tiêu chung của dạy học các bài luyện tập thực hành là củng cố nhiều lượt các kiến thức học sinh mới chiếm lĩnh được, hình thành và phát triển các kĩ năng cơ bản, hệ thống hoá các kiến thức đã học, góp  phần phát triển khả năng diễn đạt và trình  độ tư duy của học sinh khuyến khích học sinh phát triển năng lực học tập toán.

-Các bài tập trong các bài luyện tập, thực hành thường sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, từ thực hành và luyện tập trực tiếp đến vận dụng một cách tổng hợp và linh hoạt hơn. Giáo viên có thể tổ chức dạy học các bài tập.Thực hành như sau:

a/ Hướng dẫn học sinh nhận ra các kiến thức đã học,trong đó có các dạng bài tương tự trong các bài tập đa dạng và phong phú của toán 5.

-Nếu học sinh tự đọc (đọc thành tiếng hoặc đọc thầm ) đề tài và tự nhận ra được dạng bài tương tự hoặc các kiến thức đã học trong mối quan hệ cụ thể của nội dung bài tập tự học sinh sẽ biết cách làm bài và trình bày bài làm. Nếu học sinh nào chưa tự nhận ra được bài làm tương tự hoặc các kiến thức đã chọn trong bài tập thì giáo viên nên giúp học sinh bằng cách hướng dẫn, gợi ý (hoặc tổ chức cho học sinh khác giúp bạn ) để tự học sinh nhớ lại kiến thức, cách làm, … Giáo viên không nên làm thay những gì học sinh có thể tự làm được. 

b. Giúp học sinh tự làm bài theo khả năng của từng học sinh.

-Giáo viên nên yêu cầu học sinh làm lần lượt các bài tập theo thứ tự đã có trong sách giáo khoa ( hoặc do giáo viên lựa chọn rồi sắp xếp lại) , không tự ý bỏ qua bài tập nào kể cả các bài tập học sinh cho là dễ. Cần lưu ý học sinh, các bài tập củng cố trực tiếp kiến thức mới học cũng quan trọng cho mọi đối tượng học sinh .

-Không nên bắt học sinh phải chờ đợi nhau trong quá trình làm bài, học sinh đã làm xong bài tập nào nên tự kiểm tra ( hoặc nhờ các bạn trong nhóm hoặc nhờ giáo viên kiểm tra) rồi chuyển sang làm bài tập tiếp theo.

-Giáo viên nên chấp nhận trong cùng một khoảng thời gian, có học sinh làm nhiều bài tập hơn học sinh khác. Giáo viên nên trực tiếp hổ trợ hoặc tổ chức cho học sinh khá, giỏi hỗ trợ học sinh yếu cách làm bài, không làm thay học sinh. Giáo viên nên khuyến khích học sinh khá giỏi hoàn thành các bài tập trong sách giáo khoa ngay trong tiết học và giúp các bạn làm bài chậm hơn khi đã chữa bài trong nhóm, trong lớp. Nói chung ở trên lớp giáo viên nên có kế hoạch tổ chức cho học sinh làm hết các bài tập do giáo viên đã lựa chọn trong sách giáo khoa, khuyến khích học sinh làm bài đúng, trình bày gọn, rõ ràng và tìm được cách giải quyết hợp lý.

c/ Tạo ra sự hỗ trợ , giúp đỡ lẫn nhau giữa các đối tượng học sinh:

-Nên cho học sinh trao đổi ý kiến (trong nhóm nhỏ, trong cả lớp) về cách giải và các cách giải (nếu có) của một bài tập. Nên khuyến khích học sinh nêu nhận xét về cách giải của bạn, tự rút kinh nhiệm để hoàn chỉnh cách giải của mình.

-Sự hỗ trợ giữa các học sinh trong nhóm, trong lớp phải giúp học sinh tự tin vào khả năng của bản thân; tự rút kinh nghiệm về cách học, cách làm bài của mình và tự điều chỉnh sửa chữa những thiếu sót (nếu có) của bản thân.

-Cần giúp học sinh nhận ra rằng: hỗ trợ giúp đỡ bạn, học sinh càng có nhiều điều kiện nắm chắc, hiểu sâu kiến thức của bài học, càng có điều kiện hoàn thiện các năng lực của bản thân.

d/ Tập cho học sinh có thói quen tự kiểm tra, đánh giá kết quả luyện tập, thực hành.

-Giáo viên nên khuyến khích học sinh tự kiểm tra bài đã làm để phát hiện, điều chỉnh sửa chữa những sai sót (nếu có).

-Khi có điều kiện nên hướng dẫn học sinh tự đánh giá bài làm của mình của bạn bằng điểm rồi báo lại với giáo viên.

-Động viên học sinh tự nêu những hạn chế (nếu có) trong bài làm của mình hoặc của bạn và tự đề xuất phương án điều chỉnh.

e/ Tập cho học sinh có thói quen tìm nhiều phương án và lựa chọn phương án hợp lý nhất để giải quyết vấn đề của bài tập, không nên thoả mãn với các kết quả đã đạt được.

-Khi học sinh chữa xong bài hoặc khi giáo viên nhận xét bài làm của học sinh. Giáo viên nên động viên, nêu gương những học sinh đã hoàn thành nhiệm vụ hoặc đó có cố gắng trong luyện tập, thực hành, tạo cho học sinh niềm tin vào sự tiến bộ của bản thân, tạo cho các em niềm vui vì những kết quả đã đạt được của mình, của bạn.

-Khuyến khích học sinh không chỉ hoàn thành nhiệm vụ khi luyện tập, thực hành mà còn tìm các cách giải quyết khác nhau, lựa chọn phương án hợp lý nhất để giải bài toán hoặc để giải quyết một số vấn đề trong học tập; khuyến khích học sinh giải thích trình bày bằng lời nói phương pháp giải bài tập, … Dần dần học sinh sẽ có thói quen không bằng lòng với kết quả đạt được và có mong muốn tìm giải pháp tốt nhất cho bài làm của mình, tìm được cách diễn đạt hợp lý nhất cho phương pháp làm bài của mình.

-Với cách học như thế, giáo viên không nhất thiết phải lo liệu chọn thêm bài tập cho đối tượng học sinh có nhu cầu làm thêm bài tập mà có thể giúp học sinh khai  thác sâu trong quá trình thực hiện một số bài thực hành có sẵn trong sách giáo khoa. Đồng thời, cách dạy học như vậy sẽ tạo cho học sinh có thói quen không thỏa mãn với kết quả đã đạt được, tạo cho học sinh có hứng thú tìm tòi, sáng tạo trong học toán, nói chung và toán chuyển động đều nói riêng.

4.  Dạng toán chuyển động đều- loại đơn giản:(dành cho các tiết dạy học bài mới)

a. Dạng 1: Tính vận tốc của một chuyển động.

-Có quãng đường ,thời gian . Tính vận tốc.

-Cách làm: lấy quãng đường chia cho thời gian.

-Công thức : v = s : t

Lưu ý : Đơn vị vận tốc km/giờ, m/phút, m/giây.

b. Dạng 2: Tìm quãng đường.

-Có vận tốc , thời gian . tính quãng đường.

-Cách làm : lấy vận tốc nhân với thời gian.

-Công thức: s = v x t

-Lưu ý :Đơn vị  quãng đường là : km, m.

c. Dạng 3: Tìm thời gian.

-Có quãng đường và vận tốc. Tính thời gian.

-Cách làm: lấy quãng đường chia vận tốc.

-Công thức: t = s : v

-Lưu ý : Đơn vị  thời gian là: giờ ,phút, giây.

-Từ ba dạng cơ bản trên một số học sinh trung bình, yếu vẫn  chưa nắm vững cách giải nên thường giải sai. Tôi thường xuyên kiểm tra các em về quy tắc, công thức tính và các thành phần trong từng công thức của mỗi dạng toán. Khi học sinh nắm vững  công thức, quy tắc tôi tiến hành cho học sinh vận dụng làm nhiều bài tập  để khắc sâu kiến thức cơ bản của dạng toán chuyển động đều. Rồi từ đó mới chuyển sang học tiếp loại toán chuyển động đều dạng phức tạp hơn.

5. Dạng toán chuyển động đều-loại phức tạp: (dành cho các tiết luyện tập ,thực hành)
Từ các bài toán cơ bản trên ta có các bài toán phức tạp sau:

a. Dạng 1: Chuyển động ngược chiều, cùng lúc:

-Hai động tử cách nhau quãng đường s, khởi hành cùng lúc với vận tốc tương ứng là v1 và v2, đi ngược chiều nhau. Tìm thời gian đi để gặp nhau và vị trí gặp nhau ? 

Hướng dẫn giải

Công thức giải:

Thời gian đi để gặp nhau là :

t = s : (v1 + v2)

Quãng đường đến chổ gặp nhau là : 

s1 = v1 x t

s2 = v2 x t

Ví dụ :Bài toán 1a,b (tiết luyện tập chung SGK trang 144,145)
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1a) Tóm tắt



Bài giải

Sau mỗi giờ cả ô tô và xe máy đi được quãng đường là:

54 +  36  =  90(Km)

            Thời gian đi để ô tô gặp xe máy là:

180 :  90  =  2(giờ)

             Đáp số : 2 giờ

1b.Tóm tắt





Bài giải

Sau mỗi giờ cả hai ô tô đi được quãng đường là:

42 +  50  =  92(km)

                    Thời gian đi để 2 ô tô gặp nhau là:

276 :  92  =  3(giờ)

                     Đáp số: 3giờ

b. Dạng 2: Chuyển động ngược chiều ,không cùng lúc:

-Hai động tử cách nhau quãng đường s,khởi hành không cùng lúc với vận tốc tương ứng là v1 và v2, đi ngược chiều nhau. Tìm thời gian đi để gặp nhau và vị trí gặp nhau ? 

Công thức giải:

-Chuyển về dạng 1, xem đó là chuyển động ngược chiều khởi hành cùng lúc với động tử thứ hai.

c. Dạng 3: Chuyển động cùng chiều ,cùng lúc , đuổi nhau:

-Hai động tử cách nhau quãng đường s, khởi hành cùng lúc với vận tốc tương ứng là v1 và v2, đi cùng chiều ,đuổi nhau. Tìm thời gian đi để đuổi kịp nhau và vị trí gặp nhau ? 

-Công thức giải:

                Thời gian đi để gặp nhau là :

                         t = s : (v1 - v2)  (v1 > v2 )

                Quãng đường đến chổ gặp nhau là :

                         s1 = v1 x t

                          s2 = v2 x t

Ví dụ : Bài toán 1a,b (tiết luyện tập chung ,SGK trang 145,146)

Tóm tắt bài 1a






Bài giải

Sau mỗi giờ xe máy gần xe đạp là:

36 -  12  =  24(km)

Thời gian đi để xe máy đuổi kịp xe đạp là:

48 :  24  = 2(giờ )

Đáp số: 2 giờ

Tóm tắt 1b




Bài giải

Quãng đường xe đạp đi  trong 3 giờ là:

12 x  3  =  36(km)

                           Sau mỗi giờ xe máy gần xe đạp là:

36 -  12  =  24(km)

Thời gian để xe máy đổi kịp xe đạp là:

36  :   24  =  1,5 (giờ)

                          Đáp số: 1,5 giờ 

d. Dạng 4: Chuyển động cùng chiều , không cùng lúc , đuổi nhau:

-Hai động tử xuất phát cùng một chỗ, động tử khởi hành trước với vận tốc là v1, động tử khởi hành sau với vận tốc là v2 ,đuổi theo để gặp nhau. Tìm thời gian đi để đuổi kịp nhau và vị trí gặp nhau ? 

 Công thức giải: 

-Chuyển về dạng 3, xem đó là chuyển động cùng chiều khởi hành cùng lúc với động tử thứ hai.

-Phương pháp dạy học các bài toán chuyển động đều nói trên là giáo viên hướng dẫn học sinh tìm tòi lời giải theo các bước sau :

-Liệt kê các dữ kiện đã cho và cần tìm.

-Xác định dạng của bài toán,từ đó xác định các công thức tính liên quan.

-Thay các dữ kiện đã cho (và yếu tố tìm được) vào công thức để tính theo yêu cầu bài toán.

-Một điểm cần chú ý là phải chọn đơn vị đo thích hợp trong các công thức tính. Chẳng hạn, nếu quãng đường chọn đo bằng km, thời gian đo bằng giờ thì vận tốc phải đo bằng km/giờ. Nếu thiếu chú ý này,học sinh sẽ gặp khó khăn và sai lầm trong tính toán.

Ví dụ :Một người đi xe đạp,trong 3 giờ đầu mỗi giờ đi được 15 km, trong 2 giờ sau vận tốc chỉ bằng 
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 vận tốc ban đầu. Tính quãng đường người đó đã đi được ?

Hướng dẫn giải:

Các dữ kiện đã cho: v1 =15 km/giờ, t1 = 3giờ

V2 = 
[image: image2.wmf]2
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v1    t2 = 2 giờ

Dữ kiện phải tìm: s = s1 +s2 

Bài toán thuộc dạng biết vận tốc thời gian ,tìm quãng đuờng.

Tóm tắt :

 

                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                     

                                                                                                                                        

Bài giải

                              Quãng đường đi trong 3 giờ đầu là :

15 x 3 = 45 (km)

Quãng đường đi trong 2 giờ sau là :

15 x 
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 x2  = 20(km)

                               Quãng đường đi tất cả là :

45 +20 = 65 (km)

                                Đáp số : 65 km

Bài toán 2:

Hai người ở hai thành phố A và B cách nhau 130 km. Họ ra đi cùng lúc và ngược chiều nhau. Người thứ nhất đi xe máy từ A với vận tốc 40 km/giờ, người thứ hai đi xe đạp từ B với vận tốc 12 km/giờ. Hỏi sau bao lâu họ gặp nhau , chỗ gặp nhau cách A bao nhiêu kí-lô-mét ?

         Hướng dẫn giải:

Các dữ kiện đã cho đi ngược chiều, s = 130 km, v1 = 40km/giờ, v2 = 12 km/giờ dữ kiện phải tìm: thời gian đi để gặp nhau, chỗ gặp nhau đến A.

Đây là bài toán đi ngược chiều, cùng lúc, tìm thời gian, chỗ gặp (dạng 1)

Tóm tắt
Bài giải

Mỗi giờ cả hai người đi được là:

40 + 12 = 52 (km)

Thời gian đi để hai người gặp nhau là:

130 : 52 = 2,5 (giờ)

Chỗ gặp nhau cách thành phố A là:

40 x 2,5 = 100 (km)

                                         Đáp số : 2,5 giờ

                                                       100 km

Bài toán 3:


Lúc 6 giờ một người đi xe máy lên tỉnh họp với vận tốc 40 km/giờ. Đến 7 giờ,một người đi ô tô đuổi theo với vận tốc 60 km/giờ. Hỏi lúc nào người đi ô tô đuổi kịp người đi xe máy vị trí chỗ đuổi kịp ?

Tóm tắt






 SHAPE  \* MERGEFORMAT Bài giải

Khoảng cách giữa hai người khi ô tô xuất phát là:

                                      40 x (7-6) = 40 (km)

                    Cứ mỗi giờ hai người gần nhau thêm là:

                                      60 – 40 =  20 (km)

                    Thời gian đi để hai người gặp nhau là :

                                      40 : 20 = 2 (giờ)

                     Thời điểm hai người gặp nhau là:

                                     7 + 2 = 9 (giờ)

                    Chỗ gặp hau cách chỗ xuất phát là :

                                    60 x 2 = 120 (km)

                     Đáp số : 9 giờ

                                   120 km

e. Dạng 5: Bài toán đơn về quan hệ giữa các thành phần và kết quả trong phép tính :

ví dụ : (Bài toán tìm số chia)

“ Một ô tô chạy với vận tốc 35,5 km/giờ. Hai thành phố cách nhau 71 km. Hỏi ô tô phải chạy trong bao nhiêu giờ để đi từ  thành phố này đến thành phố kia ?” 

Để giải bài toán này, cần chú ý rằng thời gian là số chia trong phép chia:

Vận tốc = quãng đường : thời gian

Chú ý trong toán học, chúng ta nói phép cộng và phép trừ là hai phép tính ngược nhau bời vì chúng ràng buộc nhau nhờ công thức : a- b =c khi và chỉ khi c + b = a.

Tương tự phép nhân và phép chia là hai phép tính ngược nhau:

a : b = c khi và chỉ khi c x b = a

g. Dạng 6: Bài toán giải bằng phương pháp đại số (chỉ tham khảo không hướng dẫn học sinh).

ví dụ : Một người đi ô tô từ A đến B với vận tốc 40 km/giờ, tiếp theo đi từ B trở về A  bằng xe máy với vận tốc 30 km/giờ, sau đó lại đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 15 km/giờ. Hỏi trung bình người đó đi với vận tốc bao nhiêu km/giờ ?

Bài giải

 Ký hiệu ba đoạn đường là : AB,BA,AB

Thời gian đi trên ba đoạn đường AB,BA,AB là:
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AB

   +  
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BA

    +  
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AB

     =   
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AB

                     

Quãng đường tổng cộng bằng :

AB + BA + AB = AB x 3 (km)

Vận tốc trung bình là:

AB X 3 :  
[image: image8.wmf]8

AB

   =   24 (km/giờ)                   

Đáp số : 24 km/giờ 

h. Dạng 7: Chuyển động trên dòng sông.

Công thức:

-Vận tốc xuôi dòng = vận tốc riêng + vận tốc dòng nước.

-Vận tốc ngược dòng = vận tốc riêng - vận tốc dòng nước.

         -Vận tốc dòng nước = (Vận tốc xuôi dòng - Vận tốc ngược dòng ) : 2

Ví dụ : Một ca nô xuôi khúc sông AB hết 4 giờ, ngược khúc sông AB hết 6 giờ. Tính chiều dài khúc sông đó, biết vận tốc của dòng nước là 50 m/phút.

               Hướng dẫn 

Cách 1:

-Trên cùng một khúc sông, thời gian và vận tốc tỉ lệ nghịch với nhau. Tỉ số  của thời gian xuôi dòng và thời gian ngược dòng là 
[image: image9.wmf]4
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; do đó tỉ số của vận tốc xuôi dòng và vận tốc ngược dòng là 
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. Ta có thể vẽ sơ đồ minh hoạ vận tốc xuôi dòng và vận tốc ngược dòng:






Vì hiệu của vận tốc xuôi dòng và vận tốc ngược dòng bằng 2 lần vận tốc của dòng nước nên vận tốc xuôi dòng là :

                         (50 x 2 ) : (6 – 4) x 6 = 300 (m/phút)

                               300 m/phút = 18 km/giờ

                              Quãng sông AB dài là:

                                          18 x 4 = 72 (km)

                              Đáp số : 72 km

Cách 2:

Mỗi giờ ca nô xuôi dòng được một đoạn sông là:

                1 : 4 = 
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 (khúc sông AB)

Mỗi giờ ca nô  ngược dòng được một đoạn sông là:

              1 : 6  = 
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  (khúc sông BA)

Vì hiệu của vận tốc xuôi dòng và vận tốc ngược dòng bằng 2 lần vận tốc của dòng nước nên mỗi giờ dòng nước chảy được là :

               (
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4

 - 
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 ) : 2 = 
[image: image15.wmf]1

24

 (khúc sông AB)

Thời gian dòng nước xuôi từ A đến B là :

             1 : 
[image: image16.wmf]1

24

 = 24 (giờ)

Vì 50 m/phút = 3 km/giờ nên khúc sông AB dài là :

                3 x 24 = 72 (km)

Đáp số : 72 km

i.Dạng 8: Bài toán khai thác cả hai điều kiện về tổng ,hiệu lẫn điều kiện về tỉ số  trong bài toán tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của chúng.

Ví dụ : Một ca nô xuôi dòng từ A đến B hết 1,5 giờ và ngược dòng từ B về A hết 2,5 giờ. Hỏi một cụm bèo trôi từ A đến B hết mấy giờ ?

Bài giải

Tỉ số của thời gian xuôi dòng và thời gian ngược dòng là:

                       1,5 : 2,5 = 3 : 5 =
[image: image17.wmf]3
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Khi quãng đường cố định thì vận tốc và thời gian là hai đại lương tỉ lệ nghịch,vì vậy tỉ số của vận tốc xuôi dòng và vận tốc ngược dòng bằng 
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 .

Ta có sơ đồ :

Vận tốc xuôi dòng :


-Vận tốc xuôi dòng của ca nô bằng vận tốc riêng của ca nô cộng với vận tốc dòng nước.

-Do đó hiệu của vận tốc xuôi dòng và vận tốc ngược dòng bằng 2 lần vận tốc của dòng nước.

-Vì vậy vận tốc xuôi dòng nước gồm 1 phần.

-Từ đó suy ra vận tốc xuôi dòng gấp 5 lần vận tốc dòng nước.

-Vì cụm bèo trôi với vận tốc đúng bằng vận tốc dòng nước, nên vận tốc xuôi dòng gấp 5 lần vận tốc cụm bèo trôi. Do tính chất tỉ lệ nghịch, thời gian cụm bèo trôi sẽ gấp 5 lần thời gian ca nô xuôi dòng.

Vậy thời gian cụm bèo trôi là:

            1,5 x 5 = 7,5 ( giờ )

Đáp số: 7,5 ( giờ )

III/ Kết quả và  tự đánh giá:

-Kết quả đạt được cụ thể như sau:

-100% học sinh cả lớp hiểu bài, nắm vững kiến thức .

-Biết cách tính vận tốc, quãng đường thời gian của một chuyển động.

-Vận dụng rất tốt công thức tính vận tốc , quãng đường, thời gian vào các bài tập.

-Học sinh biết được mối quan hệ giữa vận tốc , quãng đường, thời gian.

-Học sinh biết đổi đơn vị đo độ dài,đơn vị đo thời gian ,đơn vị đo vận tốc.

-Học sinh độc lập làm việc hoặc hợp tác với nhóm là những thành viên trong lớp để tìm ra kiến thức mới.

-Rèn những kỹ năng cần thiết cho các em trong học toán cũng như các môn khác .

-Các em có thái độ đúng đắn trong học tập .

-Kích thích được tính tự giác ,tích cực học tập,ham thích tìm tòi,nghiên cứu sáng tạo của các em.

-Rèn luyện được đức tính chăm học, cẩn thận , tự tin, trung thực, có tinh thần trách nhiệm,…

-Các em biết cách tự học tập và có ý thức tự học.

-Giáo viên đạt được mục tiêu của từng bài học đưa ra.

IV. Đề xuất kiến nghị:

-Xin lãnh đạo cấp trên hỗ trợ thêm về một số phương tiện dạy học để giáo viên tổ chức các trò chơi học tập nhằm gây hứng thú học tập cho các em.

-Với gia đình: Cần quan tâm đến con cái và nên tiếp thu kịp thời ý kiến của giáo viên chủ nhiệm.

     - Với đồng nghiệp: Xin được đóng góp và xây dựng nhiệt tình hơn về phương pháp giảng dạy để đề tài để đem lại hiệu quả cao hơn.

V.KẾT LUẬN:

-Lứa tuổi tiểu học là lứa tuổi trí tuệ và tình cảm đang được phát triển. Cũng từ đấy các em bước vào một môi trường có học tập đi lên , nó đòi hỏi các em phải nhớ lâu.


-Biết suy luận và tìm hiểu. Nó đánh dấu mầm móng ban đầu cho sự phát triển một con người. Vì vậy, giáo viên phải giúp học sinh có thái độ ham thích học tập, biết tự rèn luyện và nghiêm túc với bản thân để đạt được kết quả tốt. Muốn vậy giáo viên phải hết sức kiên nhẫn. Nắm vững giáo án,dạy đúng phương pháp mới, phát âm chuẩn có kế hoạch rõ ràng trong quá trình giảng dạy. Thường xuyên trao đổi kết quả học tập của học sinh với phụ huynh.

-Tóm lại: Muốn có tiết dạy tốt, học tốt không thể coi nhẹ việc chuẩn bị đồ dùng dạy học , thiết kế bài dạy, phiếu giao việc , phiếu học tập, thực hành. Nắm rõ trình độ của học sinh sẽ giúp giáo viên có cách tổ chức dạy học phù hợp từng loại tiết, kiểu bài .Để hoạt động của thầy trò nhịp nhàng đồng bộ , tránh tình trạng giáo viên nói nhiều , làm việc nhiều , giáo viên phải có cơ cấu tổ chức hợp lí tạo không khí đoàn kết , thân ái , thống nhất một số kí hiệu quy ước làm việc.

+Tôn trọng vai trò chủ động, tích cực của học sinh, quan tâm rèn luyện các em có nếp tự học, tự làm việc, nghiên cứu, tìm hiểu để nắm được tri thức, chú trọng phát triển óc sáng tạo,tư duy toán học bồi dưỡng lòng say mê ham thích học tập, thường sử dụng hình thức vui học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học để lớp học sinh động, không gây nhàm chán, buồn tẻ.Tạo cho các em mạnh dạng .Tự tin khi trình bày ý kiến của mình, biết trình bày bài làm rõ ràng, khoa học tính toán cẩn thận, chính xác vận dụng bài học vào thực tiễn.

+Trước yêu cầu đổi mới nội dung phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng, bài học lớn nhất của bản thân là sự nhiệt tình, yêu nghề làm việc nghiêm túc, không ngừng tự học, tự rèn luyện để bổ sung tri thức, nâng cao trình độ, không ngừng sáng tạo để đạt kết quả trong dạy học cao hơn.
-Việc đổi mới phương pháp dạy học toán chuyển động đều nói riêng và tất cả các môn học nói chung là cần thiết và cấp bách .

-Đổi mới phương pháp dạy học toán chuyển động đều sẽ giúp các em  vững chắc hơn kiến thức về chương chuyển động, tạo tiền đề cho các em tiếp tục học chương này ở bậc trung học cơ sở.

I. Bài học kinh nghiệm:

-Đổi mới phương pháp dạy học toán chuyển động đều lớp 5 là một quá trình lâu dài, vì phải thay đổi nhận thức và thói quen thường ngày của giáo viên dạy lớp 5, thậm chí của cả cha mẹ học sinh. Vì vậy không thể nôn nóng , cũng không thể cực đoan, bảo thủ mà cần phải có kế hoạch thực hiện từng bước và không nên thoả mãn với những gì đã đạt được.

-Đổi mới phương pháp dạy học toán chuyển động đều lớp 5 gắn chặt với các đổi mới về mục tiêu, nội dung, cơ sở vật chất và thiết bị, đào tạo bồi dưỡng giáo viên, cách chỉ đạo và đánh giá… Vì vậy cần thực hiện đồng bộ những đổi mới trong giáo dục tiểu học để tạo điều kiện cần thiết hỗ trợ cho đổi mới phương pháp dạy học ở tất cả các môn học.

-Trong đổi mới phương pháp dạy học toán chuyển động đều lớp 5, càng tập trung vào học sinh càng đòi hỏi giáo viên có nhiều năng lực chuyên môn, năng lực tổ chức, hướng dẫn học sinh học tập. Vì vậy, giáo viên phải chủ động, sáng tạo trong dạy học, vai trò và vị trí của giáo viên càng quan trọng, trình độ đào tạo giáo viên càng phải cao hơn trước.

II- Hướng phổ biến áp dụng đề tài.

-Đề tài này trước mắt tôi chỉ áp dụng trong phạm vi trường Tiểu học  trong năm học 2007-2008.


III- Hướng nghiên cứu tiếp đề tài.

-Tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và ngày càng hoàn thiện đề tài này nhằm phục vụ tốt cho công tác giáo dục và sử dụng một cách có hiệu quả.

                                                        ngày 25 tháng 5 năm 2008

                                                                           Người viết 

Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

1. Cấp Trường:

a.nhận xét:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b-xếp loại:…………………………………………………………………………………………………………………………….
2.  Cấp Phòng (huyện):

          a.Nhận xét:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………              

          b.xếp loại:……………………………………………………………………………………………………………….. 

3.  Cấp Ngành :

a.Nhận xét:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b-xếp loại:…………………………………………………………………………………………………………………………….
TÀI LIỆU THAM KHẢO


*Tài liệu tham khảo để viết đề tài này gồm:


- Bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III (2003-2007) tập 2 của Bộ Giáo Dục Đào Tạo.


- Toán điển hình lớp 5 


- Tài liệu bồi dưỡng giáo viên dạy các môn học lớp 5 -Bộ Giáo Dục – Đào Tạo.Vụ Giáo Dục Tiểu Học.
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